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4

Lương theo ngạch, bậc 13 072 6001 00000 0 0 3.203.032.512 3.203.032.512 3.203.032.5123.203.032.512

Tiền công trả cho vị trí lao động thường xuyên theo hợp
đồng

13 072 6051 00000 0 0 126.240.200 126.240.200 126.240.200126.240.200

Phụ cấp chức vụ 13 072 6101 00000 0 0 42.120.000 42.120.000 42.120.00042.120.000

Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 13 072 6107 00000 0 0 4.212.000 4.212.000 4.212.0004.212.000

Phụ cấp ưu đãi nghề 13 072 6112 00000 0 0 1.088.780.777 1.088.780.777 1.088.780.7771.088.780.777

Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc 13 072 6113 00000 0 0 6.318.000 6.318.000 6.318.0006.318.000

Phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề 13 072 6115 00000 0 0 560.110.126 560.110.126 560.110.126560.110.126

Phụ cấp khác 13 072 6149 00000 0 0 3.159.000 3.159.000 3.159.0003.159.000

Thưởng thường xuyên 13 072 6201 00000 0 0 24.517.080 24.517.080 24.517.08024.517.080

Thưởng khác 13 072 6249 00000 0 0 3.558.600 3.558.600 3.558.6003.558.600

Bảo hiểm xã hội 13 072 6301 00000 0 0 673.705.079 673.705.079 673.705.079673.705.079

Bảo hiểm y tế 13 072 6302 00000 0 0 115.492.300 115.492.300 115.492.300115.492.300

Kinh phí công đoàn 13 072 6303 00000 0 0 41.052.910 41.052.910 41.052.91041.052.910

Bảo hiểm thất nghiệp 13 072 6304 00000 0 0 38.497.433 38.497.433 38.497.43338.497.433

Chi khác 13 072 6449 00000 0 0 16.965.000 16.965.000 16.965.00016.965.000

Tiền điện 13 072 6501 00000 0 0 18.697.955 18.697.955 18.697.95518.697.955



Tiền nước 13 072 6502 00000 0 0 1.530.880 1.530.880 1.530.8801.530.880

Tiền vệ sinh, môi trường 13 072 6504 00000 0 0 5.994.000 5.994.000 5.994.0005.994.000

Chi khác 13 072 6549 00000 0 0 33.932.520 33.932.520 33.932.52033.932.520

Văn phòng phẩm 13 072 6551 00000 0 0 1.944.000 1.944.000 1.944.0001.944.000

Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng 13 072 6552 00000 0 0 68.205.808 68.205.808 68.205.80868.205.808

Cước phí điện thoại (không bao gồm khoán điện thoại),
thuê bao đường điện thoại, fax

13 072 6601 00000 0 0 176.000 176.000 176.000176.000

Thuê bao kênh vệ tinh, thuê bao cáp truyền hình, cước phí
Internet, thuê đường truyền mạng

13 072 6605 00000 0 0 1.560.000 1.560.000 1.560.0001.560.000

Khác 13 072 6649 00000 0 0 26.959.400 26.959.400 26.959.40026.959.400

Khoán công tác phí 13 072 6704 00000 0 0 10.500.000 10.500.000 10.500.00010.500.000

Thuê đào tạo lại cán bộ 13 072 6758 00000 0 0 3.500.000 3.500.000 3.500.0003.500.000

Các thiết bị công nghệ thông tin 13 072 6912 00000 0 0 16.390.000 16.390.000 16.390.00016.390.000

Tài sản và thiết bị văn phòng 13 072 6913 00000 0 0 2.800.000 2.800.000 2.800.0002.800.000

Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác 13 072 6949 00000 0 0 19.656.000 19.656.000 19.656.00019.656.000

Chi mua hàng hóa, vật tư 13 072 7001 00000 0 0 31.635.200 31.635.200 31.635.20031.635.200

Chi khác 13 072 7049 00000 0 0 24.399.800 24.399.800 24.399.80024.399.800

Chi các khoản khác 13 072 7799 00000 0 0 19.500.000 19.500.000 19.500.00019.500.000

Phần KBNN ghi:

0 0 6.235.142.580 6.235.142.580 6.235.142.5806.235.142.580Cộng:

Ghi chú: KBNN chỉ ghi vào "Phần KBNN ghi" trong trường hợp có chênh lệch số liệu giữa đơn vị và KBNN và ghi cụ thể các thông tin về số liệu bị chênh lệch.

Ghi chú của KBNN:

Kế toán trưởng
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